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KẾ HOẠCH
Thực hiện dạy học trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh 
Năm học 2021 – 2022 -Môn Địa lí

Căn cứ:
Thông tư số 09/2021/ TT- BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chương trình trình Giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;
Văn bản 2999/QĐ -UBND Ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Văn bản 2754/UBND-VX Ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung công tác chuẩn bị cho năm học 2021-2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Văn bản số 1154/GDĐT-TrH ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Phòng trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua internet tại các trường trung học trên địa bàn thành phố;
Văn bản số 2310/GDĐT-TrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Phòng trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến;
Kế hoạch số 141/KH-THT ngày 21/8/2021 của Trường THPT Trần Hữu Trang – Bộ môn Địa lí (Tổ Sử - Địa – GDCD). xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học trực tuyến trên internet như sau:
I. MỤC TIÊU – NGUYÊN TẮC
1. Mục tiêu:  
- Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại trường học, nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch năm học.
- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin và internet trong dạy và học, phát huy năng lực tự học của học sinh.
- Phù hợp với khung thời gian, kế hoạch giáo dục chung của TPHCM trong thời gian dịch bệnh.
2. Nguyên tắc:   
- Đáp ứng được yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định.
- Đảm bảo có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh.
- Có nhiều hình thức, công cụ, linh hoạt, phù hợp với học sinh.
II. YÊU CẦU: 
          1./ Đối với GVBM:
- Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện: Thiết kế chủ đề/bài học dạy học trực tuyến, tổ chức giờ học trực tuyến để hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh; quản lý quá trình học tập, kiểm tra đánh giá của học sinh trên hệ thống. 
- Quản lý hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của học sinh và các hoạt động dạy của giáo viên; hỗ trợ quản lý các thông tin khác theo yêu cầu cơ sở giáo dục phổ thông và cơ quan quản lý các cấp.
- Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến. Quản lý thời khóa biểu, lịch dạy và học của giáo viên và học sinh. 
- Phân tích được quá trình học tập, hoạt động học tập của học sinh trên hệ thống.
- Thống kê được hoạt động dạy – học trực tuyến theo cấu trúc quản lý nhà trường (môn/giáo viên, khối/lớp).
- Không để gia đình học sinh nào bị thiếu đói; Không để em học sinh nào không được học;  Có được dù ít, dù nhiều để hỗ trợ học sinh học tập;
- Dạy cho được học sinh ý thức công dân, ý thức tự học trong thời gian dịch bệnh để cùng cộng đồng vượt qua khó khăn
2./ Đối với học sinh:
Học sinh học tập trực tuyến là thực hiện các hoạt động: thực hiện các hoạt động học tập; tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác, ứng dụng các nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi của giáo viên; trao đổi thảo luận với các học sinh khác; theo dõi kết quả học tập và rèn luyện của mình trên hệ thống. 
Có 03 nhóm đối tượng học sinh
1./ Học sinh thành phố
2./ Học sinh ở tỉnh còn ở thành phố
3./ Học sinh thành phố đang ở tỉnh
Giải pháp hướng dẫn cho học sinh học tập:
1./  Học sinh học trên internet
2./ Học sinh học bằng tài liệu hướng dẫn được gửi qua hệ thống điều phối viên tại các trường và các quận/huyện – phường/xã
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung thực hiện:
1.1 Xây dựng chương trình học:
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	Tuần

	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	Tuần 1
06/9/2021 - 12/9/2021
	Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
	1
	- Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Cụ thể phương pháp: kí hiệu, kí hiệu đường chuyển động, chấm điểm, bản đồ - biểu đồ.
- Thiết kế 1 bản đồ trường học có sử dụng các phương pháp kí hiệu
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 1
06/9/2021 - 12/9/2021
	Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
	1
	-Trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ, Atlat Địa lý để tìm hiểu đặc điểm các đối tượng, hiện tượng, phân tích các mối quan hệ địa lý.
- Vận dụng xây dựng được bản đồ đơn giản về khu vực mình sinh sống
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 2
13/9/2021 - 19/9/2021
	Bài 4: Thực hành Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
	1
	-Trình bày được những đặc tính của đối tượng ÐL được biểu hiện trên BÐ.
- Phân biệt được từng phương pháp biểu hiện ở các loại BÐ khác nhau.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger

	Tuần 2
13/9/2021 - 19/9/2021
	Chuyên đề: Vũ Trụ - Những chuyển động chính của Trái Đất ( Bài 5 +Bài 6)
	3
	Hiểu được khái quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
- Trình bày và giải thích được các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
+ Chuyển động tự quay: sự luân phiên ngày đêm,giờ trên Trái Đất, sự chuyển động lệch hướng của các vật thể.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 3
20/9/2021 - 26/9/2021
	Chuyên đề: Vũ Trụ - Những chuyển động chính của Trái Đất ( Bài 5 +Bài 6)
	
	-Trình bày và giải thích được các hệ quả chủ yếu của chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất.
Chuyển động quanh Mặt Trời: chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời, hiện tượng mùa và hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 4
27/9/2021 - 03/10/2021
	Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
	1
	Mô tả được cấu trúc của Trái Đất và nêu được sự khác nhau giữa các lớp (về tỉ lệ thể tích, độ dày, thành phần vật chất cấu  tạo chủ yếu, trạng thái).
- Nhắc lại  khái niệm thạch quyển, phân biệt vỏ Trái Đất với thạch quyển.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger

	Tuần 4
27/9/2021 - 03/10/2021
	Chuyên đề: Tác động của nội lực đến bề mặt Trái Đất ( Bài 8 + Bài 10)
	2
	- Phát biểu được khái niệm nội lực và nêu nguyên nhân của chúng.
- Trình bày tác động của nội lực thể hiện qua vận động kiến tạo theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 5
04/10/2021 – 10/10/2021
	Chuyên đề: Tác động của nội lực đến bề mặt Trái Đất ( Bài 8 + Bài 10)
	
	- Vận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 5
04/10/2021 - 10/10/2021
	Bài 9:Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	2
	- Phát biểu được khái niệm ngoại lực, quá trình phong hóa
- Nêu được các tác nhân ngoại lực.
- Trình bày được quá trình phong hóa.
- So sánh sự khác nhau giữa phong hóa Lí học, phong hóa hóa học, phong hóa sinh học.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 6
11/10/2021 – 17/10/2021
	Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	
	- Trình bày được quá trình bóc mòn, quá trình vận chuyển và quá trình bồi tụ.
- Kể tên được các dạng địa hình do quá trình bóc mòn, bồi tụ tạo thành.
- Phân tích được mối quan hệ giữa ba quá trình phong hóa, vận chuyển và bồi tụ.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger

	Tuần 6
11/10/2021 - 17/10/2021
	Ôn tập kiểm tra định kỳ giữa HK1
	1
	Nắm được các kiến thức của bài 2 đến bài 9
	
	

	Tuần 7
18/10/2021 - 24/10/2021
	Kiểm tra định kỳ giữa HK1
	
	
	
	

	Tuần 8
25/10/2021 - 31/10/2021
	Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
	1
	Mô tả được các đặc điểm của khí quyển.
- Trình bày được sự phân bố, đặc điểm của các khối không khí, frông. 
- Phân tích được sự tác động của các khối không khí, frông
- Giải thích được sự phân bố nhiệt trên Trái Đất
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 8
25/10/2021 - 31/10/2021
	Bài 12 : Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chinh
	1
	- Phát biểu được khái niệm khí áp.
- Phân tích được mối quan hệ giữa khí áp và gió. Nguyên nhân làm thay đổi khí áp 
- Trình bày được nguyên nhân hình thành một số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất, gió mùa và một số loại gió địa phương.
- Đánh giá tác động của một số loại gió đến đời sống và sản xuất.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 9
01/11/2021 - 07/11/2021
	Bài 13 : Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
	1
	-Trình bày được  các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và sự phân bố lượng mưa trên thế giới.
- Giải thích tình hình phân bố lượng mưa theo vĩ độ và theo vị trí gần hay xa đại dương và dòng biển ven bờ.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 9
01/11/2021 - 07/11/2021
	Bài 14: Thực hanh
Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
	1
	- Kể tên và thống kê được số lượng các đới khí hậu, các kiểu trong đới khí hậu trên Trái Đất.
- So sánh sự khác nhau giữa các đới khí hậu.
- Phân biệt được các kiểu khí hậu trong từng đới.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 10
08/11/2021 - 14/11/2021
	Bài 15 : Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất.
	1
	-Trình bày được khái niệm thủy quyển và các vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Lấy được ví dụ chứng minh.
- Giải thích được chế độ nước sông của hệ thống sông ngòi Việt Nam.
- Mô tả được đặc điểm của các sông lớn trên Trái Đất: Sông Amazôn, sông Nin, sông Ênitxây.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 10
08/11/2021 - 14/11/2021
	Bài 16 : Sóng. Thủy triều. Dòng biển
	1
	- Trình bày khái niệm về sóng biển và nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng biển, sóng thần.
- Giải thích sự tương quan giữa vị trí Mặt Trăng, Mặt trời và Trái Đất đã ảnh hưởng tới thuỷ triều như thế nào.
- Mô tả được đặc điểm phân bố của các dòng biển trên Trái đất.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 11
15/11/2021 - 21/11/2021
	Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
	1
	- Trình bày được các khái niệm thổ nhưỡng (đất), độ phì của đất, thổ nhưỡng quyển
- Kể tên các nhân tố hình thành đất, phân tích và đánh giá được vai trò của mỗi nhân tố trong sự hình thành đất.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	
	Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật
	1
	- Phát biểu được khái niệm sinh quyển và xác định được giới hạn của quyển này.
- Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển và phân bố sinh vật trên Trái Đất.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 12
22/11/2021 - 28/11/2021
	Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
	1
	- Trình bày được sự phân bố của sinh vật và đất theo vĩ độ và độ cao.
- Giải thích được sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ và các vành đai thực vật và đất theo độ cao.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger

	Tuần 12
22/11/2021 - 28/11/2021
	Bài 20: Lớp vỏ địa lí.Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý
	    1

	Nêu được khái niệm lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. Phân biệt được lớp vỏ địa lí và lớp vỏ Trái đất.
- Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 13
29/11/2021 – 05/12/2021
	Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
	1
	- Phát biểu được khái niệm quy luật địa đới, quy luật phi địa đới.
- Trình bày được nguyên nhân và các biểu hiện của quy luật địa đới, quy luật phi địa đới.
- Chứng minh được địa đới là quy luật phổ biến của các thành phần địa lí.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 13
29/11/2021 - 05/12/2021
	Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
	1
	-Trình bày được tình hình phát triển dân số thế giới.
- So sánh quy mô dân số giữa các nước, nhóm nước.
- Phát biểu được các khái niệm: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên, tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, gia tăng dân số cơ học, gia tăng dân số.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 14
06/12/2021 - 12/12/2021
	Bài 23: Cơ cấu dân số
	1
	· Xác định và phân biệt được các loại cơ cấu dân số: cơ cấu dân số theo tuổi và giới, cơ cấu dân số theo lao động, khu vực kinh tế và trình độ văn hoá.
· Đánh giá được ảnh hưởng của cơ cấu dân số đến sự phát triển dân số và phát triển kinh tế –xã hội
Đề xuất giải pháp nhằm giải quyết vấn đề dân số già/trẻ ở một số nước trên TG và VN
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 14
06/12/2021 -12/12/2021
	Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa.
	1
	· Trình bày được khái niệm phân bố dân cư, đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư
Đánh giá được tác động của đô thị hoá đến phát triển kinh tế- xã hội và môi trường
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 15
13/12/2021 - 19/12/2021
	Bài 25: Thực hành : Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới.
	
	- Củng cố kiến thức về phân bố dân cư, các hình thái quần cư và đô thị hóa
- Rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích và nhận xét lược đồ.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 15
13/12/2021 - 19/12/2021
	Ôn tập kiểm tra định kỳ cuối HK1
	1
	Học sinh nắm được các yêu cầu cần đạt để có kết quả kiểm tra tốt
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 16
20/12/2021 - 26/12/2021
	Kiểm tra định kỳ cuối HK1
	
	Theo PPCT
	
	

	27/12/2021 - 02/01/2022
	Tổ chức hoạt động học tập +GDKN
	
	Theo kế hoạch nhà trường
	
	

	Tuần 17
03/01/2022 – 09/01/2022
	Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
	1
	-Phát biểu được khái niệm nguồn lực, khái niệm cơ cấu kinh tế.
- Kể tên và phân loại được các nguồn lực.
- Phân tích được vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế.
- Phân biệt được các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	
	Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	1
	· Nêu được các vai trò và đặc điểm của ngành nông nghiệp.
· Kể tên được các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam.  
Phân tích được những đặc điểm của ngành nông nghiệp, liên hệ được với Việt Nam
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger

	Tuần 18
10/01/2022 - 16/01/2022
	Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
	1
	-Trình bày được các đặc điểm sinh thái, tình hình phát triển và phân bố cây trồng chủ yếu trên thế giới.
-  Đánh giá được vai trò và hiện trạng phát triển của ngành trồng rừng.
-  Nhân diện được hình thái một số loại cây lương thực chính trên thế giới và liên hệ đến Việt Nam trong vai trò đảm bảo an ninh lương thực thế giới
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger

	Tuần 18
10/01/2022 - 16/01/2022
	Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi
	1
	· Trình bày được  vai trò của ngành chăn nuôi. 
· Giải thích được sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở  thức ăn.
Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của các ngành chăn nuôi: gia súc, gia cầm,  thủy sản.
	Dạy học qua internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger






MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 11

	Tuần
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt 
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm

	Tuần 1
06/9/2021 - 12/9/2021
	Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế của các nhóm nước
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.
	1
	- Trình bày được đặc điểm về kinh tế - xã hội của các nhóm nước, sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước
- Trình bày được đặc điểm nổi bật, tác động của cách mạng khoa học và công nghệ.

	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 2
13/9/2021 - 19/9/2021
	Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
	1
	- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá, khu vực hóa
- Biết một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.  
- Trình bày được các hệ quả của toàn cầu hoá. 
- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực.  
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 3
20/9/2021 - 26/9/2021
	Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	1
	- Biết được đặc điểm, hệ quả về dân số của các nhóm nước.
- Biết được biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn
- Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân của ô nhiễm môi trường.
- Giải thích được bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hoá dân số ở các nước phát triển.
- Phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường. 
- Nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. 
- Hiểu được nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình.
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 4
27/9/2021 - 03/10/2021
	Bài 4: TH: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của TCH đối với các nước đang phát triển.
	1
	- Hiểu được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
- Thu thập và xử lí thông tin, thảo luận nhóm và viết báo cáo về một số vấn đề mang tính toàn cầu.

	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 5
04/10/2021 – 10/10/2021
	Bài 5: Một số vấn đề của Châu lục và khu vực
5.1. Một số vấn đề của Châu Phi
	1
	- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi.
- Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi.
- Ghi nhớ một số địa danh
- Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của châu Phi (dân số, tốc độ tăng trưởng kinh tế).
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 6
11/10/2021 – 17/10/2021
	Ôn tập kiểm tra định kỳ giữa HK1
	1
	Hệ thống hóa được các kiến thức từ bài 1 đến bài 5 (tiết 1)
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 7
18/10/2021 - 24/10/2021
	Kiểm tra định kỳ giữa HK1
	1
	Theo PPCT
	Kiểm tra tực tuyến
	789.vn
Google Form

	Tuần 8
25/10/2021 - 31/10/2021
	Bài 5: Một số vấn đề của Châu lục và khu vực
5.2. Một số vấn đề của Mỹ Latinh
	
	- Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế xã hội ở các quốc gia châu Mĩ la tinh
- Ghi nhớ địa danh Amazôn
- Phân tích bảng số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của Mĩ latinh: so sánh GDP, nợ nước ngoài của các quốc gia.
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 9
01/11/2021 – 07/11/2021
	Bài 5: Một số vấn đề của Châu lục và khu vực
5.3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á
	
	- Biết được tiềm năng phát triển KT của KV Tây Nam Á và Trung Á.
- Trình bày được một số vấn đề kinh tế- xã hội của khu vực Tây Nam á và khu vực Trung Á.
- Ghi nhớ một số địa danh: Giê – ru – sa - lem , A – rập
- Sử dụng BĐ các nước trên TG để phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của 2 khu vực.
- Phân tích bảng số liệu thống kê, tư liệu 
- Đọc và phân tích các thông tin địa lí từ các nguồn thông tin về chính trị, thời sự quốc tế.
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 10
08/11/2021 - 14/11/2021
	Bài 6: CĐ Hợp chủng quốc Hoa Kì
	1
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì
 - Ảnh hưởng của tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đến sự phát triển kinh tế trong từng vùng
 - Hiểu và phân tích đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới KT-XH  
- Sử dụng bản đồ, số liệu, tư liệu
- Giải thích được đặc điểm kinh tế - xã hội của Hoa Kì.
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 11
15/11/2021 - 21/11/2021
	Bài 6: CĐ Hợp chủng quốc Hoa Kì (tt)
	1
	- Biết Hoa Kì có nền kinh tế quy mô lớn và đặc điểm các ngành KT
- Nhận thức các xu hướng thay đổi cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ và nguyên nhân của sự thay đổi đó  
 - Sử dụng bản đồ, bảng số liệu, hình ảnh
- Đánh giá đúng vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển kinh tế.  - Học hỏi các công nghệ hiện đại để phát triển kinh tế Hoa Kỳ

	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 12
22/11/2021 - 28/11/2021
	Bài 6: CĐ Hợp chủng quốc Hoa Kì (tt)
	1
	- Hiểu và trình bày được phân hoá lãnh thổ nông- công nghiệp Hoa Kì  thông qua sự phân bố của các sản phẩm chính, các trung tâm công nghiệp, các nghành công nghiệp truyền thống và hiện đại. Giải thích sự phân bố đó.
- Phân tích bản đồ, lược đồ 

	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 13
29/11/2021 - 05/12/2021
	Bài 7: CĐ Liên minh châu Âu (EU)
	1
	- Trình bày được lí do hình thành, quy mô, vị trí, mục đích, thể chế hoạt động của EU.
- Phân tích được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới: trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu của thế giới.
- Sử dụng bản đồ để nhận biết các nước thành viên của EU.

	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 14
06/12/2021 -12/12/2021
	Bài 7: CĐ Liên minh châu Âu (EU) (tt)
	1
	- Trình bày được biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU   
+ Tự do lưu thông
+ Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ.
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 15
13/12/2021 - 19/12/2021
	Ôn tập kiểm tra định kỳ cuối HK1
	1
	Hệ thống kiến thức, kĩ năng từ bài 1 đến bài 7
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 16
20/12/2021 - 26/12/2021
	Kiểm tra định kỳ cuối HK1
	1
	Theo PPCT
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	27/12/2021 - 02/01/2022
	Tổ chức hoạt động học tập +GDKN
	
	Theo kế hoạch nhà trường
	
	

	Tuần 17
03/01/2022 – 09/01/2022
	Bài 7: CĐ Liên minh châu Âu (EU) (tt)
	
	- Phân tích được các sơ đồ, lược đồ trong bài.
- Phân tích các bảng số liệu, tư liệu 
- Kỹ năng phân tích bảng số liệu, vẽ biểu đồ.
	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn

	Tuần 18
10/01/2022 - 16/01/2022
	Bài 8: CĐ Liên bang Nga 
	
	- Biết được vị trí địa lí,phạm vi lãnh thổ LBN.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên (Nga giàu tài nguyên đặc biệt có trữ lượng than, dầu, khí đứng hàng đầu TG) và phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển KT.
- Phân tích các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng đến phát triển kinh tế.
- Ghi nhớ địa danh: Dãy U-ran, vùng Xi-bia, sông Von-ga, hồ Bai-Can, thủ đô Mat-xco-va, thành phố Xanh Pê-tec-bua.

	Dạy học trên Internet
	Google Classroom
Google Form
Google Meet
Messenger
Facebook
789.vn
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	Tuần
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	Tuần 1
06/9-12/9/21
	Bài 2: Vị trí địa lí, Phạm vi lãnh thổ
	1
	- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger,…

	Tuần 2
13/9- 19/9/21
	Bài 2: Vị trí địa lí, Phạm vi lãnh thổ (tiếp theo)
	1
	- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và quốc phòng.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger,…

	Tuần 3
20/9- 26/9/21
	Bài 3: Thực hành vẽ lược đồ Việt Nam
	1
	- Biết cách vẽ lược đồ VN bằng việc sử dụng lưới ô vuông và các điểm,các đường tạo khung. Xác địnhVTĐL nước ta và một số địa danh, một số sông lớn, đảo và quần đảo .
- Biết cách khai thác Atlat địa lí Việt Nam
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger,…

	Tuần 4
27/9 - 03/10/21
	Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
	1
	- Biết được đặc điểm chung của địa hình nước ta: đất nước nhiều đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp
- Hiểu rõ sự phân hoá địa hình đồi núi Việt Nam, đặc điểm mỗi vùng và sự khác biệt giữa các vùng.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger,….

	Tuần 5
04/10-10/10/21
	Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
	1
	- Biết được đặc điểm địa hình đồng bằng, so sánh sự khác nhau giữa các đồng bằng ở nước ta.
- Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở mỗi vùng.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger,…..

	Tuần 6
11/10 -17/10/21
	Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
	1
	- Biết các đặc điểm tự nhiên cơ bản của biển Đông
- Đánh giá ảnh hưởng của biển Đông tới thiên nhiên Việt Nam.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger,….

	Tuần 7
18/10-24/10/21
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Theo PPCT
	Kiểm tra trực tuyến
	789.vn
Google Form.

	Tuần 8
25/10- 31/10/21
	Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
	1
	- Hiểu và trình bày được các đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
- Phân tích được nguyên nhân hình thành nên đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger,…..

	Tuần 9
01/11- 07/11/21
Báo điểm lần 1
	Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa( tiếp theo)
	1
	- Biết được biểu hiện của nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần tự nhiên: Địa hình, thuỷ văn, thổ nhưỡng.
- Giải thích được đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa của các thành phần tự nhiên.
- Hiểu được thuận lợi và trở ngại của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tới hoạt động sản xuất, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger,….

	Tuần 10
08/11-14/11/21
	Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
	1
	Hiểu được sự phân hoá thiên nhiên theo vĩ độ là do sự thay đổi khí hậu từ Bắc vào Nam mà ranh giới là dãy núi Bạch Mã.
- Biết được sự khác nhau về khí hậu và thiên nhiên phần phía Bắc và phía Nam lãnh thổ.
- Hiểu được sự phân hoá thiên nhiên theo kinh độ (Đông - Tây) trước hết do sự phân hoá địa hình và sự tác động kết hợp của địa hình với hoạt động của các luồng gió qua lãnh thổ.
- Biết được biểu hiện của sự phân hoá thiên nhiên từ Đông sang Tây theo 3 vùng: vùng biển và thềm lục địa, vng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, messenger,…

	Tuần 11
15/11- 21/11/21
	Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

	1
	- Hiểu được sự phân hoá thiên nhiên theo độ cao: Đặc điểm khí hậu, các loại đất chính, hệ sinh thái 3 đai cao ở Việt Nam; Nhận thức được mối liên hệ có quy luật trong sự phân hoá thổ nhưỡng và sinh vật.
- Trình bày được sự phân hoá cảnh quan thiên nhiên thành 3 miền địa lí tự nhiên: Đặc điểm cơ bản của mỗi miền; Nhận thức được thuận lợi và hạn chế trong sử dụng tự nhiên mỗi miền.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger,…..

	Tuần 12
1322/11- 28/11/21
	Bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi.

	1
	Biết được đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa của các vùng . Giải thích được vì sao lạ có sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa từ Bắc vào Nam
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger,…..

	Tuần 13
29/11- 05/12/21
	Chuyên đề: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

	1
	- Biết được sự suy thoái tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, đất; một số nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường. 
- Biết được chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường của Việt Nam.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger,…..

	Tuần 14
06/12- 12/12/21
	Chuyên đề: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

	1
	Trình bày được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đã phá hoại sản xuất, gây thiệt hại về người và của.
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger,…..

	Tuần 15
13/12- 19/12/21
	Ôn tập cuối kỳ I
	1
	Hệ thống hóa được các kiến thức từ bài 2 đến bài 15
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger,…..

	Tuần 16
20/12- 26/12/21
	Kiểm tra cuối HK I
	1
	Theo PPCT
	Kiểm tra trực tuyến
	789.vn
Google Form.

	27/12/2021 - 02/01/2022
	Tổ chức hoạt động học tập +GDKN
	
	Theo kế hoạch nhà trường
	
	

	Tuần 18
10/01-16/01/22

	Tổng kết chương trình học kì I
	1
	- Củng cố kiến thức, kĩ năng Atlat, bảng số liệu, biểu đồ
	Dạy học trên Internet
	Zoom metting, google meet, facebook, Messenger,…..




1.2  GVBM chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho HS học tập:
+ Tài liệu học tập qua internet: dành cho HS tham gia học trên internet
+ Tài liệu học tập tại nhà: dành cho HS không có điều kiện tham gia học qua internet
2. Hình thức tổ chức dạy học
2.1. Dành cho HS tham gia học trên Internet
2.1.1 - GVCN hướng dẫn học sinh :
· Học sinh biết cách sử dụng các công cụ/phầm mềm học tập do GVBM – học sinh biết số điện thoại của GVCN để liên hệ với GVBM.
· Học sinh biết TKB học tập của bộ môn.
· BC dạy học trên internet theo hướng dẫn của văn bản số 141
2.1.2 - GVBM 
· Thiết kế và xây dựng kế hoạch dạy học theo mẫu 
· Cung cấp số tài khoản lớp học cho HS vào học - thông qua GVCN lớp
· Thực hiện chuyển tải nội dung bài dạy (đã thống nhất biên soạn từ tổ CM) đến cho học sinh thông qua phần mềm/công cụ dạy học
· Thực hiện kế hoạch dạy học
· BC dạy học trên internet theo hướng dẫn của văn bản số 141
    2.1.3 - Thời khóa biểu học tập

	Buổi
	Khối
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	K10
	7g00 -9g00
	
	
	
	
	
	

	
	
	9g30-11g30
	
	
	
	
	
	

	
	K11
	7g00 -9g00
	
	
	
	
	
	

	
	
	9g30-11g30
	
	
	
	
	
	

	
	K12
	7g00 -9g00
	
	
	
	X
	
	

	
	
	9g30-11g30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Buổi
	Khối
	Thời gian
	
	
	
	
	
	

	
	K10
	13g00 -15g00
	
	
	X
	
	
	

	
	
	15g30 -17g30
	
	
	
	
	
	

	
	K11
	13g00 -15g00
	X
	
	
	
	
	

	
	
	15g30 -17g30
	
	
	
	
	
	

	
	K12
	13g00 -15g00
	
	
	
	
	
	

	
	
	15g30 -17g30
	
	
	
	
	
	



2.2 - Dành cho học sinh không có điều kiện học tập trên internet
Tài liệu hướng dẫn học tập được gửi đến cho học sinh qua hệ thống điều phối viên tại các trường và các quận/huyện – phường/xã
3. Đánh giá kết quả quá trình học tập
3.1 Kế hoạch đánh giá thường xuyên.  
3.1.1 Dành cho Học tham gia học trên internet 
HK1
Lần 1
	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm
(2)
	Thời gian
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	10
	Tuần 4
27/9-3/10/2021
	15’
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	789.vn/ Google Form

	2
	11
	Tuần 4
27/9-3/10/2021
	15’
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	789.vn/ Google Form

	3
	12
	Tuần 4
27/9-3/10/2021
	15’
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	789.vn/ Google Form




Lần 2
	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm
(2)
	Thời gian
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	10
	Tuần 10
8/11-4/11/2021
	15 phút
	Bài tập
	789.vn, google from

	2
	11
	Tuần 10
8/11-4/11/2021
	15 phút
	Bài tập
	789.vn, google from

	3
	12
	Tuần 10
8/11-4/11/2021
	15 phút
	Bài tập
	789.vn, google from



Lần 3
	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm
(2)
	Thời gian
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	10
	Tuần 14
06/12 – 12/12/2021

	 15 phút
	Trắc nghiệm
	789.vn, google from

	2
	11
	Tuần 14
06/12 – 12/12/2021

	 15 phút
	Trắc nghiệm
	789.vn, google from

	3
	12
	Tuần 14
06/12 – 12/12/2021

	 15 phút
	Trắc nghiệm
	789.vn, google from



3.1.2 Dành cho Học sinh không có điều kiện học trên internet và tham gia học tập tại nhà : 
Sẽ thực hiện bài kiểm tra đánh giá bổ sung sau khi đi học.
3.2 Kế hoạch đánh giá định kỳ 
3.2.1- Dành cho Học tham gia học trên internet 

Giữa HK1
	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm
(2)
	Thời gian
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	10
	Tuần 7
18/10/21 -24/10/21
	45 phút
	Trực tuyến
	789.vn
Google Form

	2
	11
	Tuần 7
18/10/21 -24/10/21
	45 phút
	Trực tuyến
	789.vn
Google Form

	3
	12
	Tuần 7
18/10/21 -24/10/21
	45 phút
	Trực tuyến
	789.vn
Google Form



3.2.1 Dành cho Học sinh không có điều kiện học trên internet và tham gia học tập tại nhà: 
GVBM sẽ tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra bổ sung sau khi có đủ điều kiện đi học lại

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. TTCM thống nhất kế hoạch giảng dạy, giáo dục của bộ môn, tổ chuyên môn; triển khai đến các GVBM; báo cáo tình hình với Ban Lãnh đạo khi có yếu cầu. 
1.1./  Đối với Học sinh học trên internet
1.2./ Đối với Học sinh học bằng tài liệu hướng dẫn được gửi qua hệ thống điều phối viên tại các trường và các quận/huyện – phường/xã
2. TPCM triển khai các hoạt động, các thông báo, kế hoạch từ Ban Lãnh đạo trường đến từng GVBM, hỗ trợ GVBM khi cần.
2.1./  Đối với Học sinh học trên internet
2.2./ Đối với Học sinh học bằng tài liệu hướng dẫn được gửi qua hệ thống điều phối viên tại các trường và các quận/huyện – phường/xã
3. GVBM thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục theo kế hoạch thống nhất chung của bộ môn, tổ chuyên môn; theo dõi, cập nhật tình hình học tập của học sinh, báo cáo Ban Lãnh đạo trường khi có yêu cầu.
3.1./  Đối với Học sinh học trên internet
3.2./ Đối với Học sinh học bằng tài liệu hướng dẫn được gửi qua hệ thống điều phối viên tại các trường và các quận/huyện – phường/xã
4. GVCN: thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy, giáo dục của nhà trường đến học sinh và pụ huynh; hỗ trợ giáo viên bộ môn cập nhật tình hình học tập của học sinh lớp chủ nhiệm, báo cáo Ban Lãnh đạo trường khi có yêu cầu.
	4.1./  Đối với Học sinh học trên internet
4.2./ Đối với Học sinh học bằng tài liệu hướng dẫn được gửi qua hệ thống điều phối viên tại các trường và các quận/huyện – phường/xã
	V. ĐỀ XUẤT:
Kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Giám Hiệu nhà trường để thực hiện có hiệu quả kế hoạch dạy học trực tuyến của bộ môn.

	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TP HCM, ngày 30  tháng  8 năm 2021
KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 (Ký và ghi rõ họ tên)


Đoàn Vĩnh Tuân
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